
K17 - ĐẠI HỌC

TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

01 172237385 01BS/K17DH Cao Trùng Dương 18/10/1991 K17KTR3 1.65 3.00 2.65 2.00 1.65 2.19  TB Quảng Bình

K18 - ĐẠI HỌC

TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

01 1821414783 01BS/K18DH
Nguyễn Huỳnh 

Anh
Kha 16/03/1993 K18CSU_KTR 2.65 3.65 2.00 2.00 1.65 2.39  TB Gia Lai

K19 - ĐẠI HỌC

TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

01 1921123160 01BS/K19DH Nguyễn Thanh Hùng 11/08/1995 K19EĐT 2.33 3.33 3.33 1.65 2.00 2.53  K Quảng Nam

K20 - ĐẠI HỌC

TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

01 2021216086 01BS/K20DH Trần Huỳnh Anh 19/09/1988 K20QTH 3.00 1.65 1.00 2.65 3.00 2.26  TB Đà Nẵng

02 2021147139 02BS/K20DH Đặng Ngọc Thế Dũng 14/06/1992 K20CMU_TTT 2.65 2.65 1.65 2.33 2.33 2.32  TB Quảng Nam

03 2020714313 03BS/K20DH Trần Thị Ánh Nguyệt 20/03/1996 K20DLK 2.33 3.65 1.65 2.65 3.00 2.66  K Đà Nẵng

04 2021716867 04BS/K20DH Bùi Thái Trọng 04/08/1996 K20PSU_DLK 3.33 3.00 4.00 3.33 2.65 3.26  G Đà Nẵng

05 2021633718 05BS/K20DH Lưu Đào Trung 25/03/1996 K20KMT 3.33 2.33 2.00 3.33 3.33 2.86  K Đà Nẵng

06 2021516276 06BS/K20DH Nguyễn Thanh Tùng 15/06/1995 K20EĐT 2.00 2.33 3.33 1.65 1.00 2.06  TB Đà Nẵng
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